
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 80 7007 SSD độ III

1 2 53 2012 UXTC 10 tuần

1 3 47 3023 UXTC 16 tuần

1 4 45 2002 UXTC 14 tuần

1 5 42 2032 UXTC 14 tuần

2 6 58 4014 SSD độ III

2 7 41 0000 NXTC 14 tuần

2 8 31 ĐT UBT(P) 12cm

3 9 43 3003 UXTC 22 tuần

3 10 42 0000 NXTC 12 tuần

5 11 52 3003 UXTC 16 tuần

5 12 50 2002 UXTC 14 tuần

5 13 31 1011 NXTC 14 tuần

18 14 72 9009 UBT 2bên 9cm

18 15 44 1011 UXTC 18 tuần

18 16 37 1001 NXTC 14 tuần

17 47 2012 UXTC  8tuần + UBT 2 bên 5cm

6 18 0

16 19 0

1 1 62 4044 SSD độ III

1 2 48 4004 UXTC 12 tuần/Xuất huyết giảm tiểu cầu

1 3 44 1001 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

1 4 42 2042 UXTC 14 tuần

H.TRUNG + Q.HẢI + QUẾ.TT + HÀ.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + HỮU HUỆ.SB

T.HÒA + BÙI PHƯỢNG + NHUNG.SB

T.HÒA + BÙI PHƯỢNG + NHUNG.SB

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT + HÓA.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT

DỰ BỊ 

BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KIM CHI + MỸ THANH + HÒA.SB

KIM CHI + MỸ THANH + HÒA.SB 

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT+ HÓA.SB

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT+ HÓA.SB 

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

MỸ Ý + TR.THẢO + TÌNH.SB

TR.THẢO + P.DUNG + TÌNH.SB   

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG2 + NHẬT MINH.SB

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG2 + NHẬT MINH.SB

BÍCH 1 + N.DIỆP + KIM CHI

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 20/12/2010 đến ngày 26/12/2010 (Tuần4)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LÊ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC BẠN

NGUYỄN THỊ HUỆ

CAO THỊ ÁNH

TRẦN THỊ THU ĐÔNG

VÕ THỊ SUÔL

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

HUỲNH THỊ NGỌC TÂM

TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP

LÊ THỊ HỒNG

TRẦN THỊ KIM LOAN

HUỲNH THỊ HỒNG PHƯƠNG

TRẦN THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

HUỲNH THỊ CÚC

KIM NGỌC PHƯỢNG

VŨ THỊ HIỀN

LƯ THỊ BÉ

TRỊNH THỊ MƯỜI

11890

11802

11910

11662

11900

SHC

11898

12083

11818

11816

11855

11801

11858

11881

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11825

11838

11888

11826

PM

Ngày: 20/12/2010 

Ngày: 21/12/2010 

11828

12047

12059

11383



2 5 61 5005 UBT (T) 6 cm

2 6 47 2032 UXTC 12 tuần

2 7 42 2002 UXTC 14 tuần

3 8 69 8008 UBT (P) 8cm

3 9 53 3003 UXTC 14 tuần

3 10 38 1011 NXTC 14tuần/VMC UBT

5 11 55 5005 UXTC 18 tuần

5 12 48 3003 UXTC 14 tuần

5 13 39 3003 NXTC 14 tuần

18 14 45 3013 UXTC 15 tuần

18 15 48 3003 UXTC 14 tuần

18 16 29 ĐT NXTC 14 tuần

6 17 37 2012 Sang thương 2 vú 

6 18 30 1001 Sang thương vú (T)

6 19 29 1001 Sang thương vú (P)

16 20 0

1 1 65 8008 SSD độ III

1 2 36 ĐT NXTC 26tuần

1 3 41 ĐT
UXTC 15 tuần

1 4 30 1001 NXTC 15tuần

2 5 55 ĐT U hạ vị 20cm

2 6 58 3003 UXTC 14 tuần/Cao HA

3 7 63 6006 UBT (P) 10cm

3 8 37 2002 CIN 3

3 9 37 ĐT NXTC (có cuống)   7 tuần

5 10 64 5005 UBT (P) 8cm

5 11 52 7007 UXTC 14 tuần

5 12 48 3013 UXTC 12 tuần

18 13 50 5003 UBT  25cm

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

Q.HIẾU + THỤC TRANG + THU.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + PHƯƠNG.PNT

N ĐIỆP1 + PHƯƠNG.PNT + CẨM HUỆ.SB

HƯNG.PNT + ĐEM + TRINH.SB

HƯNG.PNT + ĐEM + TRINH.SB

HƯNG.PNT + ĐEM + TRINH.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KHOA KHGĐ + CHÂN.SB + NAM.SB

DUYÊN + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + TÂN.SB

Q.HIẾU + THỤC TRANG + THU.SB

D.MINH + TRINH + HỒNG HOA.SB

D.MINH + TRINH + HỒNG HOA.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THƠ.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THƠ.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THƠ.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

BÁ + HỒ PHƯỢNG + B.MAI

B.MAI + HƯƠNG.PNT + THẢO.SB

B.MAI + HƯƠNG.PNT + THẢO.SB

D.MINH + TRINH + HỒNG HOA.SB

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

VÕ THỊ HÒA

BÙI THỊ THÚ

NGUYỄN THỊ GIÚP

ĐƠN THỊ KIỀU LAN

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU LIÊN

CAO THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ NHẠN

NGUYỄN THỊ Á

LÊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THANH THÚY

PHẠM THỊ KIM CHI

BN SẢN A

PHAN THỊ KIM LIÊN

TRẦN THỊ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ NHỎ

NGUYỄN THỊ HẠ

TRẦN THỊ LỆ THU

BÙI THỊ MINH THU

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LUẬN

LÊ THỊ HOA

LÊ TRUNG LAN PHƯƠNG

TẠ THỊ TÂN

NGUYỄN THỊ KHOE

KHƯU XUÂN HOA

TRẦN THỊ PHI

11950

11926

12051

11651

11834b

11996

12045

11985

11971

11952

11933

11992

11863

1040

1029

1397

12001

11895

11947

12063

11909

11868

11901

11701

12049

11864b

11916

11864

Thứ: TƯ 
Ngày: 22/12/2010 



18 14 51 5005 UXTC 15 tuần

18 15 39 1001 NXTC 14 tuần

16 46 2022 UXTC 10 tuần + UBT 

16 17 0

1 1 69 10019 SSD độ III

1 2 61 5002 SSD + U hạ vị 8 cm

1 3 42 1001 UXTC 12 tuần

2 4 67 7017 SSD độ III

2 5 37 1001 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

2 6 38 1001 K CTC giai đoạn IA

3 7 59 ĐT UXTC 13 tuần + UBT 

3 8 48 2012 UXTC 14 tuần

3 9 32 1011 NXTC 14tuần

5 10 46 2002 UXTC 16 tuần

5 11 31 1001 NXTC 10cm

5 12 23 ĐT UBT(T) 15cm

18 13 78 10007 UBT (P) 10cm

18 14 24 ĐT U hạ vị 12cm

18 15 27 ĐT NXTC 12tuần

6 16 23 1001 Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 17 21 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 18 0

16 19 0

1 1 70 4004 SSD độ II-III

1 2 47 5005 UXTC 15 tuần

1 3 34 0000 NXTC 6 tuần

1 4 44 2012 UXTC 15 tuần KHOA KHGĐ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

B.CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH+C.MINH.SB+VÂN.SB

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

NG.LAN.BM + LAN.SB + MỸ PHƯỢNG.SB

NG.LAN.BM + MỸ PHƯỢNG.SB + LAN.SB 

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + HẠNH.SB

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + HẠNH.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

PHAN NGA + HỒ HOA + N.DIỄM

HỒ HOA + N.DIỄM + BÍCH PHƯƠNG.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÙNG.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÙNG.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÙNG.SB  

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + HẠNH.SB

DỰ BỊ 

PHÒNG KHÁM PK + P.DUNG.SB + T.UYÊN.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP ( ngã bụng)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ ÚT TÁM

TRẦN THỊ TƠ

PHẠM THỊ TƯƠI

PHẠM THỊ THU THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ ÁNH

TRẦN LỆ THỦY

PHAN THỊ PHỐ

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

PHAN THỊ NGÂN

NGUYỄN THỊ YẾN

LÊ THỊ THẢO

TRẦN MINH HIỀN

THIÊN THỊ HẠNH

TRỊNH THỊ NGỌC PHƯỢNG

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

ĐỖ THỊ VẸN

MAI THỊ RUA

VÕ THỊ SƯƠNG

LÊ NGỌC THẢO

TRẦN THỊ BẦU

BN SẢN A

TRẦN THỊ CHÚT

HUỲNH THỊ ĐIỂU

PHẠM THỊ NGỌC HIỆP

ĐÀO THỊ TÂM

11602

12004

11969

11499

1076

1075

12061

11879

12031

11885

11930

12033

12050

12041

11253

11979

11951

11967

12029

11993

11883

11972

12039

12022

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 23/12/2010 

Ngày: 24/12/2010 



1 5 44 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P)  6 cm

2 6 66 9018 Sa trực tràng

2 7 46 6006 UXTC 15 tuần/VMC Đoạn sản

2 8 29 0000 NXTC 18tuần

3 9 57 1001 UBT (P) 10cm

3 10 39 ĐT NXTC 12 tuần + UBT (T)  6cm

5 11 51 3003 UXTC 14 tuần

5 12 49 2012 UXTC 15 tuần

5 13 34 2002 NXTC 14 tuần

18 14 48 4004 UXTC 14 tuần

18 15 43 3003 UXTC 15 tuần

18 16 40 3003 UXTC 12 tuần

17 36 2002 UXTC 14 tuần

16 18 0

16 19 0

TH.LANBM + THI.NT+ DUY.NT

DỰ BỊ 
THU NGUYỆT+NG LONG+L.CHÂU.SB + 
YẾN.SB(S.3)
KIM CHI + A.THƯ4 + L.CHÂU.SB + YẾN.SB(C.3)

VŨ HẢI + KIỀU LOAN + THÀNH.SB

PHÒNG KHÁM PK + EBAN.SB

PHÒNG KHÁM PK + EBAN.SB

PHÒNG KHÁM PK + EBAN.SB

TH.LANBM + THI.NT+ DUY.NT

TH.LANBM + THI.NT+ DUY.NT

KHOA KHGĐ

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + TUYẾN.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + TUYẾN.SB

VŨ HẢI + KIỀU LOAN + THÀNH.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 16 tháng 12 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Sửa thành sau Â Đ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP
Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC + PP có 
u
Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

KIỀU THỊ TƯ

ĐẶNG PHƯƠNG THẢO

TRẦN THỊ THANH TÀI

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ ĐÌNH

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

LÊ THỊ MÃI

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

THẠCH THỊ SO KHOME

TRẦN THỊ NÊ

THI THỊ PHƯỢNG

HUỲNH THỊ CAO

LÝ THỊ HAI

LÊ THỊ HỒNG THI

12040

11978

12055

12015

12032

11940

12017

12016

12014

11936

12037

11614

11968


